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Câu 1: Đáp án D 

Phương pháp giải:  

sgk Lịch sử 12 trang 86 

Giải chi tiết:  

Khởi nghĩa Yên Bái đã diễn ra trong phong trào dân tộc dân chủ từ năm 1925 đến năm 1930 ở Việt Nam. 

Câu 2: Đáp án C 

Phương pháp giải:  

sgk Lịch sử 12 trang 195 

Giải chi tiết:  

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954 - 1975) kết thúc với thắng lợi của 

chiến dịch Hồ Chí Minh.  

Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử là mốc son chói lọi, đánh dấu cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã 

kết thúc thắng lợi và nhân dân Việt Nam đã thực hiện trọn vẹn tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh "đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào"; giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 

Câu 3: Đáp án A 

Phương pháp giải:  

sgk Lịch sử 12 trang 39 

Giải chi tiết:  

Cuộc cách mạng Cuba tiêu biểu cho phong trào đấu tranh của nhân dân Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới 

thứ hai. 

Câu 4: Đáp án B 

Phương pháp giải:  

sgk Lịch sử 12 trang 47 

Giải chi tiết:  



Điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu trong những năm 1945 - 1950 là: liên minh 

chặt chẽ với Mĩ và tìm cách xâm lược trở lại các thuộc địa cũ của mình. 

Câu 5: Đáp án C 

Phương pháp giải:  

sgk Lịch sử 12 trang 147 

Giải chi tiết:  

Trong Đông – Xuân 1953 – 1954, thực dân Pháp không phải tăng cường quân cơ động chiến lược cho 

Hòa Bình. 

Câu 6: Đáp án A 

Phương pháp giải:  

sgk Lịch sử 12 trang 83 

Giải chi tiết:  

Thành lập tổ chức tiền thân của Đảng – Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên 

Câu 7: Đáp án D 

Phương pháp giải:  

sgk Lịch sử 12 trang 58 

Giải chi tiết:  

Thông điệp của Tổng thống Truman tại Quốc hội Mĩ (1947) được xem là khởi đầu của cuộc Chiến tranh 

lạnh. Trong đó, Tổng thống Mĩ khẳng định: sự tồn tại của Liên Xô là nguy cơ lớn đối với nước Mĩ. 

Câu 8: Đáp án B 

Phương pháp giải:  

sgk Lịch sử 12 trang 109 

Giải chi tiết:  

Vận động quần chúng tham gia Mặt trận Việt Minh. Cao Bằng được chọn làm nơi thí điểm cuộc vận động 

xây dựng các Hội Cứu quốc trong Mặt trận Việt Minh. Đến năm 1942, khắp các châu ở Cao Bằng đều có 

các Hội Cứu Quốc, trong đó có ba châu hoàn toàn 

Câu 9: Đáp án B 

Phương pháp giải:  

sgk Lịch sử 12 trang 86 

Giải chi tiết:  

Cuối tháng 3 - 1929, một số hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Bắc Kì họp tại 

số nhà 5D, phố Hàm Long (Hà Nội) đã lập ra Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam, gồm 7 thành viên. 

Câu 10: Đáp án A 



Phương pháp giải:  

sgk Lịch sử 12 trang 164 

Giải chi tiết:  

Tháng 12-1960, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời từ kết quả của phong trào Đồng 

khởi. 

Câu 11: Đáp án A 

Phương pháp giải:  

sgk Lịch sử 12 trang 81 

Giải chi tiết:  

Một trong những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp trong những năm 1919 - 1923 là 18/6/1919, gửi 

yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Vécxai. 

Câu 12: Đáp án D 

Phương pháp giải:  

sgk Lịch sử 12 trang 25 

Giải chi tiết:  

Mã Lai là quốc gia ở Đông Nam Á chưa giành được độc lập vào năm 1945. 

Năm 1945, chớp thời cơ Nhật đầu hàng đồng minh đã có ba quốc gia Đông Nam Á giành độc lập sớm 

nhất đó là: Inđônêxia (17-8-1945), Việt Nam (2-9-1945) và Lào (12-10-1945). 

Liên bang Mã Lai đã được trao trả độc lập từ tháng 8 năm 1957. 

Câu 13: Đáp án B 

Phương pháp giải:  

sgk Lịch sử 12, trang 47 

Giải chi tiết:  

Tháng 6-1947, Mĩ đề ra Kế hoạch Mácsan giúp phục hồi nền kinh tế ở khu vực Tây Âu. 

Câu 14: Đáp án A 

Phương pháp giải:  

sgk Lịch sử 12, trang 30-31 

Giải chi tiết:  

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ra đời năm 1967 không chịu tác động bởi cuộc khủng 

hoảng năng lượng (1973). 

Câu 15: Đáp án D 

Phương pháp giải:  

sgk Lịch sử 12, trang 136 



Giải chi tiết:  

Trong những năm 1949 - 1950, nội dung của kế hoạch Rơve do thực dân Pháp triển khai ở Việt Nam thuộc 

lĩnh vực quân sự. 

Câu 16: Đáp án C 

Phương pháp giải:  

sgk Lịch sử 12, trang 170 

Giải chi tiết:  

Chiến thắng Ấp Bắc là một trong những thắng lợi trên mặt trận quân sự của quân dân miền Nam Việt Nam 

trong cuộc chiến đấu chống chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) của Mĩ. 

Câu 17: Đáp án D 

Phương pháp giải:  

sgk Lịch sử 12 trang 88 

Giải chi tiết:  

Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản của Việt Nam đầu năm 1930 quyết định thành lập một đảng duy 

nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Câu 18: Đáp án C 

Phương pháp giải:  

sgk Lịch sử 12 trang 100 

Giải chi tiết:  

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7 - 1936 xác định: Nhiệm vụ 

chiến lược của cách mạng tư sản dân quyền Đông Dương là chống đế quốc và chống phong kiến; nhiệm 

vụ trực tiếp, trước mắt là đấu tranh chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh, 

đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hòa bình. 

Câu 19: Đáp án B 

Phương pháp giải:  

sgk Lịch sử 12, trang 17 

Giải chi tiết:  

Chính sách đối ngoại của Liên Bang Nga một mặt ngả về phương Tây với hi vọng nhận được sự ủng hộ 

về chính trị và viện trợ kinh tế. Mặt khác, khôi phục và phát triển mối quan hệ với các nước châu Á (Trung 

Quốc, Ấn Độ, các nước ASEAN,…) 

Câu 20: Đáp án D 

Phương pháp giải:  

sgk Lịch sử 12, trang 122 



Giải chi tiết:  

Trong năm đầu sau khi được thành lập (1945-1946), nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phải đối mặt với 

khó khăn giặc ngoại xâm và nội phản. 

Câu 21: Đáp án A 

Phương pháp giải:  

sgk lịch sử 12, trang 11. 

Giải chi tiết:  

iệc phóng thành công tàu vũ trụ cùng nhà du hành Gagarin (1961) đánh dấu Liên Xô chính thức trở thành 

nước đầu tiên trên thế giới chinh phục vũ trụ. 

Câu 22: Đáp án A 

Phương pháp giải:  

sgk lịch sử 12, trang 70 

Giải chi tiết:  

Tác động tích cực của xu thế toàn cầu hóa từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX là: sự phát triển nhanh của 

lực lượng sản xuất.  

Câu 23: Đáp án B 

Phương pháp giải:  

sgk lịch sử 12, trang 90-91. 

Giải chi tiết:  

Chính quyền thực dân Pháp thi hành chính sách khủng bố là nội dung thuộc bối cảnh lịch sử của phong 

trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam. 

Câu 24: Đáp án D 

Phương pháp giải:  

sgk lịch sử 12, trang 98-99. 

Giải chi tiết:  

Khác với thời kì 1930 -1935, kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề do tác động của cuộc khủng hoảng 

kinh tế 1929 – 1933. Tình hình kinh tế Việt Nam trong những năm 1936 – 1939 có sự phục hồi và phát 

triển. 

Câu 25: Đáp án A 

Phương pháp giải:  

So sánh, nhận xét 

Giải chi tiết:  

Xét hai giai đoạn của phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX: 



- Giai đoạn 1 (1885 - 1888): có sự lãnh đạo của triều đình (vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết) và các 

tri thức phong kiến yêu nước. 

- Giai đoạn 2 (1888 - 1896): vua Hàm Nghi bị bắt năm 1888 -> phong trào không còn sự lãnh đạo của 

triều đình, chỉ còn sự lãnh đạo của các tri thức phong kiến yêu nước. 

 Câu 26: Đáp án C 

Phương pháp giải:  

sgk lịch sử 12, trang 104 và 108, suy luận. 

Giải chi tiết:  

Giai đoạn 1939-1945, mục tiêu trước mắt cũng là mục tiêu có tính chiến lược là giải phóng dân tộc  

Câu 27: Đáp án D 

Phương pháp giải:  

sgk lịch sử 12, trang 78 

Giải chi tiết:  

Đáp án D  lựa chọn vì cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương (1919-

1929) đã làm cho cơ cấu ngành kinh tế chuyển biến rõ nét hơn do phương thức sản xuất tư bản chủ 

nghĩa tiếp tục được du nhập và thực dân Pháp đã tăng vốn đầu tư, mở rộng quy mô đầu tư cũng như có 

sự đầu tư về kĩ thuật, nhân lực dù vấn đề này còn rất hạn chế. 

Câu 28: Đáp án D 

Phương pháp giải:  

sgk lịch sử 12, trang 135-136, suy luận. 

Giải chi tiết:  

Năm 1950, chính phủ Liên Xô, các nước phe xã hội chủ nghĩa lần lượt công nhận và đặt quan hệ ngoại 

giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

 Câu 29: Đáp án B 

Phương pháp giải:  

sgk lịch sử 12, trang 155. 

Giải chi tiết:  

Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương được kí kết buộc thực dân Pháp phải rút quân khỏi nước ta. Miền 

Bắc hoàn toàn giải phóng, chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

 Câu 30: Đáp án C 

Phương pháp giải:  

sgk lịch sử 12, trang 105. 

Giải chi tiết:  



Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía bắc vĩ tuyến 16 tạo điều kiện cho cả nước đi vào cuộc kháng chiến lâu 

dài nhưng chưa đánh bại hoàn toàn kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh của Pháp”. Cuộc chiến đấu ở các 

đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 tiêu diệt bộ phận sinh lực địch: giết và làm bị thương hàng ngàn tên địch, phá 

hủy hàng chục xe cơ giới,... 

Câu 31: Đáp án A 

Phương pháp giải:  

sgk lịch sử 11, trang 50. 

Giải chi tiết:  

Với thắng lợi của cách mạng tháng Hai năm 1917, chính quyền Nga hoàng bị lật đổ, nước Nga đã trở 

thành một nước cộng hòa với hai chính quyền cùng tồn tại là Xô viết đại biểu công- nông- binh và chính 

phủ tư sản lâm thời 

Câu 32: Đáp án D 

Phương pháp giải:  

sgk lịch sử 12, trang 56 

Giải chi tiết:  

Vời tiềm lực kinh tế - tài chính lớn mạnh, từ nửa sau những năm 70 của thế kỉ XX, Nhật Bản bắt đầu đưa 

ra chính sách đối ngoại mới, thể hiện trong học thuyết mới Phucưđa (1977) và Kaiphu (1991). Nội dung 

của các học thuyết chủ yếu là tăng cường quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội với các nước Đông 

Nam Á và ASEAN. Đặc biệt, sự ra đời của học thuyết Phucưđa cũng chính là học thuyết đánh dấu cho 

quá trình “trở về châu Á” của Nhật Bản từ sau chiến tranh thế giới thứ hai.  

Câu 33: Đáp án B 

Phương pháp giải:  

sgk lịch sử 12, trang 134 

Giải chi tiết:  

Chiến thắng Việt Bắc năm 1947 của quân dân Việt Nam đã buộc thực dân Pháp phải chuyển từ chiến lược 

đánh nhanh thắng nhanh sang đánh lâu dài. 

Câu 34: Đáp án A 

Phương pháp giải:  

phân tích. 

Giải chi tiết:  

Sự phân hóa chứng tỏ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã bộc lộ hạn chế và không đủ sức lãnh đạo 

cách mạng nữa => cần thành lập 1 chính đảng vô sản ở Việt Nam. 

Câu 35: Đáp án C 



Phương pháp giải:  

loại trừ. 

Giải chi tiết:  

Cương lĩnh chính trị, phần xác định lực lượng cách mạng đã thể hiện rõ tinh thần Đại đoàn kết của Nguyễn 

Ái Quốc. Một lần nữa trong HN BCHTUD lần thứ 8, Đảng đã nhất mạnh, chú trọng phát huy sức mạnh 

đoàn kết dân tộc qua việc thành lập Mặt trận Việt Minh. 

Câu 36: Đáp án A 

Phương pháp giải:  

Loại trừ 

Giải chi tiết:  

Cao trào kháng Nhật cứu nước (từ tháng 3-1945) có đóng góp là giành chính quyền bộ phận, mở rộng 

căn cứ địa cách mạng và các tổ chức quần chúng . 

Câu 37: Đáp án B 

Phương pháp giải:  

Loại trừ 

Giải chi tiết:  

Tác dụng trước mắt của việc đàm phán và kí kết Hiệp định Sơ bộ giữa đại diện Chính phủ Việt Nam Dân 

chủ Cộng hòa với đại diện Chính phủ Pháp (6 - 3 - 1946) là chuyển quan hệ giữa Việt Nam và Pháp từ 

đối đầu sang đối thoại. 

Câu 38: Đáp án A 

Phương pháp giải:  

So sánh 

Giải chi tiết:  

Điểm mới của phong trào cách mạng 1930 - 1931 so với các phong trào đấu tranh trước năm 1930 là Đảng 

Cộng Sản lãnh đạo, thành lập chính quyền Xô Viết và liên minh công - nông 

Câu 39: Đáp án C 

Phương pháp giải:  

so sánh. 

Giải chi tiết:  

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925-1929) là một tổ chức yêu nước có khuynh hướng cộng sản. 

Tháng 6/1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. Đây là một tổ chức yêu 

nước có khuynh hướng cộng sản, một bước chuẩn bị có ý nghĩa quyết định về tổ chức cho sự ra đời của 

Đảng Cộng sản Việt Nam. 



Câu 40: Đáp án C 

Phương pháp giải:  

so sánh, đánh giá. 

Giải chi tiết:  

Một trong những điểm tương đồng của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và hai cuộc kháng chiến chống 

ngoại xâm (1945 - 1975) ở  Việt Nam là 


